
TT KHÓA HỌC Ghi chú
1 Lày Bắc 1974-1977
2 Trịnh Vũ Bằng 1977-1980
3 Phan Văn Bền 1962-1969
4 Trần Văn Bích 1961-1968
5 Vương Cam 2005-2008
6 Lê Trung Cang 1962-1969
7 Lý Hữu Chải
8 Hà Diên Chuẩn 1995
9 Trần Đà 1969-1972

10 Pham Bạch Đằng 1961-1968
11 Khấu Thị Kiều Diễm 2008
12 Bùi Quốc Đoàn 1974-1977
13 Trần Văn Đông 1970-1975
14 Nguyễn Văn Đức 1976-1979
15 Trần Quốc Dũng CK95A
16 Nguyễn Ngọc Dưỡng 1974
17 Nguyễn Nghiêm Giáo 1952
18 Võ Tấn Hà 1995-1998
19 Lê Minh Hà CK95A
20 Phạm Sơn Hà 1963-1969
21 Nguyễn Song Khánh Hạ CK95A
22 Huỳnh Văn Hải 1970-1975
23 Nguyễn Thị Mỹ Hậu 2011
24 Nguyễn Trung Hiếu Động cơ 84
25 Phan Thanh Hổ 1962-1969
26 Nguyễn Đức Hòa 1973-1976
27 Nguyễn Văn Hoàng 1963-1970
28 Hà Thị Huân
29 Nguyễn Tấn Hưng 1961-1968
30 Thái Công Hưởng 1962
31 Ngô Quang Huy 1969-1971
32 Nguyễn Quang Huỳnh CK95A
33 Lý Văn Khánh 1966-1969
34 Nguyễn Thanh Khiêm
35 Trần Phát Lạc 1954
36 Lê Ngọc Lâm 1972-1975
37 Lê Thành Lập 1963-1970
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HỌ VÀ TÊN



TT KHÓA HỌC Ghi chúHỌ VÀ TÊN
38 Ngô Lộc 1961-1968
39 Hà Văn Lượm 1961-1968
40 Phạm Thị Kim Ngân 2008
41 Trương Thế Ngọc 1995
42 Hồ Thanh Nhàn 1995-1998
43 Nguyễn Văn Nhiều 1962-1969
44 Ngô Văn Nhơn 1973-1976
45 Lê Văn Nhường 1957-1961
46 Hoàng Ngọc Phùng 1995
47 Lê Vinh Quang 1996-1999
48 Đoàn Minh Quang 2008
49 Nguyễn Văn Quy 1974-1977
50 Mai Tứ Quý 2002
51 Huỳnh Văn Sanh 1963-1970
52 Nguyễn Thanh Sơn 1971-1972
53 Châu Trung Sơn 1960-1967
54 Nguyễn Huỳnh Sơn 1975
55 Võ Đại Sứ 1992
56 Hoàng Đòn Nhật Tân 1966-1969
57 Hà Lê Huy Thắng 2012-2014
58 Nguyễn Hoàng Thành 1973-1975
59 Nguyễn Văn Thịnh 1962-1969
60 Nguyễn Hưũ Thịnh 2009
61 Lê Quốc Thống 1968-1973
62 Phaạm Phúc Thủy 1960-1964
63 Nguyễn Thị Thủy Tiên 1976-1979
64 Hồ Xuân Triều 2005-2008
65 Nguyễn Minh Trung 1996-1999
66 Võ Chiêu Tuấn 1960-1968
67 Nguyễn Quốc Tuấn KT78A3
68 Võ Văn Tuấn 1952-1964
69 Lâm Thanh Tuấn 1971
70 Lê Văn Tùng 1952-1956
71 Đoàn Tấn Tường 1937-1964
72 Phan Thanh Tuyền 1967-1970
73 Nguyễn Hồng Vân 1962-1969
74 Vũ Đắc Vượng 1966-1968
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